TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN BINH XUYEN DPéc 1ap - Tw do - Hanh phuc
TINH VINH PHUC

Bén 4n sb: 36/2021/HS - ST
Ngay 20 - 4 - 2021

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN BINH XUYEN, TINH VINH PHUC

-Thanh phan Hpi dong xét xir so' thim gom cé:

Tham phén - Chii toa phién toa: Ong Nguyén Tan Tam.

Cdc Hoi tham nhén dén:

Ong Tran Van Huén.

Ba Lé Thi Bich Thuan,

-Thuw ky phién toa: Ba Pham Thi Ngoc Phuong - Thu ky Toa an nhan dan
huyén Binh Xuyén, tinh Vinh Phuc.

-Pai dién Vién kiém sdt nhan din huyén Binh Xuyén, tinh Vinh Phiic
tham gia phién toa: Ong Phan Anh - Kiém sat vién.

Ngay 20 thang 4 nam 2021, tai Tru s& Toa an nhan dan huyén Binh Xuyén,
tinh Vinh Phiic xét Xt so thAm cong khai vu an hinh sy thu ly sb: 32/2021/TLST-
HS ngay 22 thang 3 nam 2021, theo Quyét dinh dwa vu an ra xét xir so
36/2021/QDXXST- HS ngay 08 thang 4 nim 2021 ddi véi bi cdo:

Tran Van H, sinh ngay 05 thang 7 nam 1973; tai Phudong D, thanh phd V,
tinh Vinh Phuc; noi cu tra: Khu 8, phuong P, thanh phé V, tinh Vinh Phiic; nghé
nghiép: Lai xe; trinh d van hoa 12/12 ; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton giéo:
Khéng; qudc tich: Viét Nam; con ong Tran Van N va ba Pham Thi L; c¢6 vo 1a
Nguyén Thi Thu P va c6 02 con, (con 16n sinh nim 1999, con nhé sinh nim
2004); tién 4n, tién sy: Khong; nhan than: Tét; bi cao tai ngoai tai dia phuong, “céd
mat”.

Bi hai: Anh Luu Thé P, sinh nam 1993, (d3 chét).

Nguoi dai dién theo phdp ludt ciia bi hai 1a dng Luu Van N, sinh nam 1970,
(12 b anh Luu Thé D).

Dia chi: Thon K, xa T, huyén L, tinh Vinh Phtc.

Nguoi dai dién hop phdp cua 6ng Luu Van N 1a 6ng Luu Phuc L, sinh nam
1972.



bia chi: Thon K, xa T, huyén L, tinh Vinh Phtc; 1a dai dién theo uy quyén,
(Van ban iy quyén ngay 21 thang 9 nam 2020), “vang mat”.

Bi don dan su: Cong ty Trach nhiém hiru han (TNHH) H Viét Nam.

Pia chi: Khu Cong nghiép K, thanh phd V, tinh Vinh Phuc.

Nguwoi dai dién theo phap luat: C)ng H: chirc vu Giam déc.

Ngueoi dai dién hop phdp cia éng H 1a ong Lé Hong Q, sinh nim 1980;
chtc vu Tro 1y Giam dc, 13 dai dién theo uy quyén, (Van ban ty quyén ngay 17
thang 9 nam 2020), “Véng mat”.

Pia chi: Cong ty TNHH H Viét Nam - Khu Céng nghiép K, thanh phd V,
tinh Vinh Phuc.

NHAN THAY:

Theo cac tai liéu c6 trong hd so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu 4n duoc tom tit nhu sau;

Tran Vin H 12 I4i xe ciia Cong ty TNHH H Viét Nam c6 gidy phép lai xe 6
t6 hang C do So giao thong van tai tinh Vinh Phiic cip, c6 gia tri dén ngay 10
thang 12 nam 2024.

Ngay 08 thang 9 nim 2020 H diéu khién xe 6 t6 tai Bién kiém soat 88LD -
000.44 nhan hiéu Kia mau trang cua cong ty, tir thanh phd Hai Phong vé Vinh
Phtic. Pén khoang 20 gid 30 phat cing ngay, H diéu khién xe 6 t6 dén Km
25+450, Qudc 16 2A thudc dia phan thon Vai, xd Quét Luu, huyén Binh Xuyén,
tinh Vinh Phuc, theo huéng Phiac Yén di Vinh Yén. Pay 1a doan dudong doi dugc
phan céch giira hai chiéu duong bang dai phan cach ctng, tai chiéu duong hudng
tir Phiic Yén di Vinh Yén duoc phan chia 1am 03 lan dudng. Luc nay H diéu khién
xe 0 t6 di & lan duong giira thi thdy 16p xe banh trudc bén trai bi thung, xi hét hoi
nén H diéu khién xe 6 t6 chuyén hudng vé phia bén phai, theo chiéu di va di qua
vach son lién vao 1an duong danh xe mo to va xe tho so, roi dd xe ¢ lan dudng
nay, khong c6 bién phap canh bao gi; H xubng xe kiém tra 10p xe 6 to thiy banh
truéc phia bén trai bi hét hoi, thi lac nay c¢6 anh Luu Thé P diéu khién xe md to
nhan hiéu Honda Air Blade mau vang, bac, Bién kiém soat 88D1 — 299.72, di &
lan duong H d6 xe 6 to va di cung chiéu véi xe 6 t6 H dang d6. Do trdi toi va khi
H db xe khong bat den tin hi€u canh bao va khong c6 bién phap canh bdo an toan,
nén xe mo to do anh P diéu khién da dam vao goc sau bén trai thung xe 6 to, lam
xe mo to va anh P bi do ving xudng duong va va vao H, 1am anh P bi thuong
nang, H bi xay sat nhe, sau d6 H md ctra xe 6 t6 va bat dén canh bao dung khan
cap. Hau qua: Anh D bi thuong dugc dua di cdp ctru tai Bénh vién da khoa tinh
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Vinh Phuc, sau d6 tir vong. Sau khi tai nan xay ra, Co quan canh sét diéu tra - Cong
an huyén Binh Xuyén di tién hanh khdm nghiém hién truong, kham nghiém tir thi,
khdm nghiém cac phuong tién giao thong lién quan theo dung quy dinh cua phap
luat.

Tai két luan giam dinh Két luan giam dinh phap y vé tir thi s6 2393/KLGD,
ngay 23 thang 9 nim 2020 va Két luan giam dinh phap phap y bd sung sb
3085/KLGD, ngay 06 thang 12 nam 2020 ctia Phong k¥ thuat hinh sy - Cong an
tinh Vinh Phiic, két luan nguyén nhan chét ctia anh P 1a; “Pa chan thuong (Chan
thuong so ndo, chan thuong nguc, chan thuong bung kin)”.

Qua trinh khdm nghiém phuong tién, Co quan diéu tra di tam giir 01 ddng
ky xe 8 t6, 01 gidy ching nhan kiém dinh, 01 giay chung nhan bao hiém xe 6 to
Bién kiém soat 88LD - 000.44: 01 Gidy phép lai xe & t6 hang C mang tén Tran
Vin H; 01 dang ky xe mo to Bién kiém soat 88D1 — 299.72 va 01 giay phép lai xe
mo t6 hang A1 mang tén Luu Thé B; sau d6 d tra lai xe 0 t6, xe md t0, gidy to xe
cho chu so hiru va dai dién hop phap cua bi hai.

Ngay sau khi tai nan xay ra, Co quan diéu tra - Cong an huyén Binh Xuyén
d3 tién hanh do ndéng d6 con trong khi tho caa Tran Van H va anh Luu Thé P.

Tai Phiéu kiém tra ndng d6 con trong hoi thd cua Tran Van H va anh Luu Thé
P ngay 08 thang 9 nim 2020, két qua ndng d6 con trong hoi tho cia Tran Van H 13
0,000mg/1; ndng do con trong hoi thé ctia Luu Thé B 13 0,111mg/l.

Co quan diéu tra da trung cau Phong k¥ thuat hinh sy - Cong an tinh Vinh
Phuc giam dinh mau mau caa anh Luu Thé .

Tai Két luan giam dinh s6 2360 ngay 18 thang 9 nam 2020 caa Phong k¥ thuét
hinh su - Cong an tinh Vinh Phtic két luan: Trong mau chét 1ong mau nau do cia
tir thi Luu Thé P giri dén giam dinh c¢6 con (Ethanol). Nong do con trong mau giri
dén giam dinh 1a 194,1mg/100ml méu.

Sau khi sy viéc xay ra, ngdy 21 thang 9 nam 2020, gia dinh anh Luu Thé B
da hop ban va ctr 6ng Luu Phuc L, 1a chd rudt anh B lam dai dién tham gia giai
quyét vu an.

Ccong ty TNHH H Viét Nam da ay quyén cho ong Lé Hong Q, 1a Tro ly
Giam dbc ciia cong ty 1am dai dién tham gia giai quyét vu an.

Qua trinh diéu tra, Tran Van H va 6ng Lé Hong Q — dai dién cong ty TNHH
H Viét Nam da dén tham hoi, xin 15i va bdi thuong toan bd chi phi cap ctu, diéu
tri, mai tang, ton that tinh than, sira chita phuong tién cho gia dinh anh Luu Thé B
s6 tién 100.000.000 dong (Mot tram triéu dong), trong d6 bi cao Tran Vian H boi
thuong sd tién 50.000.000 ddng (Nim muoi triéu dong); dai dién cong ty bdi
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thudng sb tién 50.000.000 ddng (Nam muoi triéu dong). Sau khi nhan tién, gia
dinh bi hai khong c¢6 yéu cau boi thudng gi khac va c¢6 don xin mién truy ciru trach
nhiém hinh sy cho Tran Vian H.

Tai co quan Canh sat diéu tra - Cong an huyén Binh Xuyén, bi cdo Tran
Vian H da thanh khan khai nhan toan bd hanh vi pham toi ctia minh nhu d3 néu
trén.

Tai Céo trang sb: 39/CT-VKSBX ngay 19 thang 3 nim 2021, Vién kiém sat
nhan dan huyén Binh Xuyén truy t6 Tran Van H vé t6i “Vi pham quy dinh vé
tham gia giao thong dudng bo” theo quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 260 cua Bo
luat Hinh sy.

Tai phién toa Kiém sat vién trinh bay 10i luan t6i d6i véi bi cdo, gitt nguyén
quyét dinh truy t6 Tran Van H vé t6i “Vi pham quy dinh vé tham gia giao théng
duong bd” nhu Cao trang truy to; dong thoi dé nghi Hoi dong xét xtr &p dung diém
3, khoan 1, 5 Diéu 260; diém b, s khoan 1, khoan 2 Diéu 51; khodn 1, 2, 5 Dicu 65
Bo luat Hinh sy dé nghi xir phat bi cao Tran Van H tir 15 dén 18 thang t0 cho
hudng an treo, an dinh thoi gian gian thir thach tir 30 thang dén 36 thang va dé nghi
xur ly vat chimg ctia vu an theo quy dinh cua phap luat.

Vé hinh phat bd sung: Cam bi cdo hanh nghé 1ai xe 6 t6 trong thoi han tir 01
dén 02 nam, ké tir ngdy ban an c6 hiéu luc phap luat.

Y kién cta nhiing nguoi tham gia t6 tung: Pai dién hop phap cua bi hai 1a
ong Luu Phiic L ving mat tai phién toa, xong trong qua trinh diéu tra ong L trinh
bay: Ong 1a cht cta bi hai anh Luu Thé D, sau khi tai nan xay gia bi cdo H va dai
dién Cong ty TNHH H Viét Nam di dén tham hoi, xin 15i va boi thuong cho gia
dinh anh Luu Thé D s tién 100.000.000 dong (Mét trdam triéu dong), trong do6 bi
c4o Tran Van H boi thuong so tién 50.000.000 dong (Nam muoi triéu dong), dai
dién cong ty boi thuong sb tién 50.000.000 dong (Nim mueoi triéu dong); Co quan
canh sat diéu tra cling d3 tra lai cho gia dinh xe mo to Bién kiém soat 88D1 —
299.72, 6ng dai dién gia dinh bi hai, khong c6 yéu cau boi thuong gi khac; quan
diém cua dai dién gia dinh bi hai xin mién trach nhiém hinh su cho bj c4o, dbi voi
Gidy phép 1ai xe mé t6 hang A1 ctia nan nhan Luu Thé D gia dinh dé nghj co quan
phap luat tra lai.

bai dién hop phap caa bi don dan sy Céng ty TNHH H Viét Nam la 6ng Lé
Hong Q ving mit tai phién toa, xong tai Co quan diéu tra, 6ng Q trinh bay: Tran
Van H 1a 1ai xe cia Cong ty TNHH H Viét Nam; ngay 09 thang 9 nam 2020 Cong
ty cO giao cho Tran Vian H diéu khién xe 6 t0 tai, bién kiém soat 88LD — 000.44, di
giao hang, sau khi giao hang xong trén duong vé Cong ty, do xe bi hong, bi cdo cho
xe d6 ¢ 1& duong, khong bat dén tin hiéu nguy hiém va dit bién canh bao nén anh
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Luu Thé P da dam vao thung xe 0 t6, do H diéu khién, din dén anh D bj tu vong;
sau khi tai nan xay ra Co quan canh sat diéu tra cong an huyén Binh Xuyén da tam
giir 01 xe 6 6 tai Bién kiém soat 88 LD — 000.44 va toan bo gidy to xe; COng ty va
bi cao dd dén gia dinh bi hai dé boi thuong thiét hai véi sb tién 100.000.000ddng;
trong d6 Cong ty dimg ra bdi thuong 1a 50.000.000d0ng; ngay 01 thang 12 nim
2020 Co quan canh sat diéu tra Cong an huyén Binh Xuyén d3 tra lai xe 6 t0 cho
Cong ty TNHH H Viét Nam; thay mat cong ty, dng khong co ¥ kién, dé& nghi gi,
khong yéu cau bi cao phai tra lai cho Cong ty sb tién 50.000.000dong ma Céng ty
d3 boi thuong cho gia dinh nan nhan.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, can cur vao cdc tai li€u trong ho so vu an da duoc
tranh tung tai phién toa, Hoi dong xét xtr nhan dinh nhu sau:

[1] V& hanh vi, quyét dinh té tung cta Co quan canh sat diéu tra Cong an
huyén Binh Xuyén cua Diéu tra vién va ciia Vién kiém sat nhan dan, Kiém sat
vién Vién kiém sat nhan dan huyén Binh Xuyén trong qua trinh diéu tra, truy to,
xét xtr duoc thuc hién day du, dang tham quyén, trinh ty, thi tuc theo quy dinh
ctia Bo luat T tung hinh su. Qua trinh diéu tra va tai phién toa bi cao, cac duong
su khong o ¥ kién hodc khiéu nai gi vé hanh vi, quyét dinh ciia co quan ngudi
tién hanh t6 tung. Do d6 cac quyét dinh, hanh vi cta co quan, ngudi tién hanh t6
tung trong vu an la hop phap.

[2] Qua trinh diéu tra cling nhu tai phién toa, bi cao Tran Van H thira nhan
toan bd hanh vi pham toi ciia minh ding nhu nodi dung Céo trang truy to ciia Vién
kiém sat nhan dan huyén Binh Xuyén. Bi cdo khai nhan: Bi c4o c6 gidy phép lai
xe 0 td, ding voi loai xe duoc diéu khién, theo su phan cong cua Cong ty TNHH
H Viét Nam noi bi cao lam viéc, thi khoang 20 gio 30 phat, ngay 08 thang 9 nam
2020 bj cdo mdt minh diéu khién xe 6 6 tdi, bien kiém soat 88LD - 000.44 trén
duong vé Cong ty , khi dén dia phan KM 25 + 450, Qudc 16 2A, thudc thon Vai, xa
Quéat Luu, huyén Binh Xuyén, tinh Vinh Phuc; do banh trude bén trai bi hét hoi
nén bi cao cho xe dimg, 46 ¢ 1& dudng bén phai danh cho xe 02 banh va xe tho so,
khi dirng dd xe, bi cdo khong bat dén canh bao, khong dit vat canh bao nguy hiém;
lac nay anh Luu Thé D diéu khién xe 88D1 — 299.72 phia sau do troi t6i, thiéu quan
sat nén da dam vao thung phia sau bén phai, 1am anh D bi ngi ving ra dudng, tiép
tuc va vao bi cdo; hau qua anh b va Tran Van H duoc dua di cép cuu tai Bénh vién
da khoa tinh Vinh Phtc, sau d6 anh D bi tr vong, xe mo6 t6 va xe 6 t6 bi hu hong;



sau khi tai nan xay ra bi cao va Coéng ty TNHH H Viét Nam di lién d6i bdi thuong
cho gia dinh nan nhan s6 tién 100.000.000d0ng, (Mdt tram triéu dong).

[3] Xét 101 khai nhan tdi cua bi cao phu hgp vi cac tai li€u co trong hd so
nhu 101 khai cta bi cao tai Co quan diéu tra, so dd vu tai nan, bién ban kham
nghiém hi¢n truong, bién ban kham nghiém phuong ti¢n giao thong co6 lién quan
dén vu tai nan, ban anh chup tai hién truong, két luan giam dinh cung céc tai li¢u,
chtng cr khéc, duge thu thap hop phap c6 trong ho so vu an, dd dugc tham tra tai
phién toa. Hanh vi cua Tran Van H diéu khién xe 6 t6 khi dimg dd xe trén dudng
khong bat dén canh bao nguy hiém, khong dit vat, bién bao nguy hiém phia trudc
va sau xe cho nguoi diéu khién khéc biét, din dén anh Luu Thé D va cham vao
phia bén phai thung xe 6 t0 do bi cdo diéu khién, 1am anh P ngi ra duong, 1a
nguyén nhan dan dén tir vong ctia anh D, xe md t6 bi hu hong; hanh vi ctia Tran
Vin H d3 vi pham khoan 3 Diéu 18 cta Luét Giao théng dudng bd, khoan 3 Diéu
18 Luat Giao thong dudng bo quy dinh: N

...3. Nguoi diéu khién phuwong tién khi ... do xe trén duwong bo phdi thuc hién
quy dinh sau day:

a) C6 tin hiéu bdo cho nguwoi diéu khién phwong tién khdc biét;

..d) Sau khi do xe, chi duoc roi khoi xe khi da thuc hién cdc bién phap an
toan; néu xe do chiém mot phan dwong xe chay phdi ddt ngay bién bdo hiéu nguy
hiém & phia triwée va phia sau xe dé nguwoi diéu khién phwong tién khdc biét...”.

Vi vdy, c¢6 du co s¢ dé két luan hanh vi ciia Tran Van H di pham toi “Vi
pham qui dinh vé tham gia giao thong duong bo” quy dinh tai diém a khoan 1
Piéu 260 Bo luat Hinh su. Noi dung diéu luat quy dinh: “I. Nguwoi ndo tham gia
giao théng dwong b ma vi pham quy dinh vé an toan giao théng dwong bé gdy
thiét hai cho nguoi khac thuoc mot trong cdc truong hop sau day, thi bi phat..,
phat cdi tao khéng giam giit dén 3 ndm hodc phat tii tir 01 niam dén 05 nam:

a. Lam chét nguoi ;... ,,.

[4] Xét tinh chat ciia vu 4n 1a nghiém trong, hanh vi pham tdi cua bi cdo 1a
nguy hiém cho xi hoi, dd xAm pham dén trat tu an toan giao théng duong bo, gay
thi¢t hai t&i tinh mang cua nguoi khac, 1am anh huong to1 cude séng cua gia dinh
nguoi bi hai, gay tdm 1y hoang mang d6i v6i nguoi tham gia giao thong. Do do,
can xir Iy nghiém dbi véi bi céo trude phap luat, méi co tac dung gido duc riéng va
phong ngtra chung.

[5] Xét vé nhan than cua bi cdo cling nhu céc tinh tiét gidm nhe trach nhiém
hinh su Hoi dong xét xtr thdy rang: Bi cao dugc hudng cAc tinh tiét giam nhe quy
dinh tai diém b, s khoan 1 va tinh tiét giam nhe quy dinh tai khoan 2 Diéu 51 cua
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Bo6 luat Hinh su 1a da cung dai dién Cong ty noi bi cdo lam viée, tu nguyén boi
thudng vé mai tang phi, ton that vé tinh than va khic phuc hau qua dé sira chira xe
bi hur hong voi tong sb tién 100.000.000 dong cho gia dinh bi hai; tai co quan diéu
tra cing nhu tai phién toa bi cdo thanh khan khai bao, n nin héi cai vé hanh vi
pham tdi ciia minh; dai dién gia dinh bi hai ¢6 don xin mién trach nhiém hinh su
cho bi cdo; me bi cao 1a ba Pham Thi L 1a nguodi c6 cong voi dat nude duoc tang
thuong Huén chuong khang chién chdng My hang ba; bi hai trong vu 4n ciing co
mdt phan 161 dé xay ra tai nan la diéu khién xe thiéu quan sat nén xdy ra va cham,
diéu khién xe trong tinh trang da st dung ruou bia, ndng do cdn trong mau va
trong hoi thd vugt muc cho phép, 1a mot phan nguyén nhan din dén vi pham; bj
céo khong co tinh tiét ting nang trach nhiém hinh su nao. Trudc khi pham tdi bi
c40 c6 nhan than tét, pham to1 lan dau, duoc huéng nhiéu tinh tiét giam nhe va co
noi cu tri 6n dinh, nén hanh vi pham t01 ctia bi cao dang duoc khoan héng va ¢o
da diéu kién dé ap dung Piéu 65 Bo luat Hinh sy, khong can thiét bat bi cdo phai
chap hanh hinh phat tu tai Trai giam ma cho bi cdo huéng an treo, 4n dinh thoi
gian thir thach gap do6i va giao cho chinh quyén dia phuong noi thudong tra cia bi
cdo dé giam sat, gido duc voi mirc an nhu dé nghi ctia Vién kiém sat ciing du dé
ran de, phong ngura chung cling nhu tao diéu kién gitp bi cdo co6 co hoi cai tao tro
thanh cong dan c6 ich cho xa hoi.

[6] V& hinh phat bo sung: Do bi cao hanh nghé 1ai xe 6 to nén can thiét phai
cAm bi cdo hanh nghé l4i xe voi thoi gian nhat dinh theo quy dinh tai khoan 5 Piéu
260 Bo luat Hinh su.

[7] V& trach nhiém dan suy: Trong qua trinh diéu tra gifta bi cdo, bi don dan
su va dai dién gia dinh nguoi bi hai da thoa thuan vai nhau vige boi thuong, bi cao
va bi don dan su d3 boi thudng xong; cic bén dé nghi ghi nhan vé viée tu nguyén
théa thuan boi thuong dan sy. Xét cac bén ty nguyén thoa thuin véi nhau veé viée
bdi thudng 13 khong trai véi quy dinh cua phap luat, dao dirc x4 hoi nén Hoi dong
xét xur ghi nhan.

[8] Vat ching ctia vu 4n: i v6i chiée xe 6 t6 tai nhin hidu Kia mau tring
Bién kiém soat 88LD - 000.44, qua trinh diéu tra xac dinh 1 xe 6 t6 ciia cong ty
TNHH H Viét Nam, ngay 01 thang 12 nam 2020, Co quan diéu tra da tra lai xe 0
t6 cho 6ng Lé Hong Q — dai dién cong ty H cung 01 ding ky xe 6 t0, 01 ching
nhan kiém dinh va 01 gidy ching nhan bao hiém bat budc. Sau khi nhan lai toan
b tai san trén, 6ng Q xac dinh xe 6 to chi bi hu hong nhe nén khong yéu cau dé
nghi gi ddi v6i bi cdo nén Hoi dong xét xtr khdng xem xét.



Dbi v6i chiée xe mod t6 nhin hiéu Honda Air Blade mau vang, bac, Bién
kiém soat 88D1 — 299.72; xac dinh 13 xe ctia anh Luu Thé B, ngay 30 thang 11
nam 2020, Co quan diéu tra da tra lai xe mé t6 cho ong Luu Phiic L — dai dién gia
dinh anh D. Sau khi nhan lai tai san, o6ng L xdc dinh chiéc xe mo to cling bi hu
hong xong khong c6 yéu cau dé nghi gi thém nén khong xem xét; Gidy phép lai xe
6 t6 hang C cua Tran Van H can tra lai cho H nhung tiép tuc tam gitt dam bao thi
hanh an.

Dbi v6i Gidy phép 1ai xe mo t6 hang Al ctia anh B, qua trinh diéu tra 6ng L
dé nghi xin nhén lai nén can tra lai cho 6ng L 1 dai dién hop phap cua gia dinh bi
hai, 1a phu hop.

[9] V& an phi: Budc bi cdo phai chiu 4n phi hinh sy so tham theo quy dinh
cua phap luat.
Vi cac 1€ trén,
QUYET PINH:

Tuyén bd bj cao Tran Vian H pham t6i “Vi pham quy dinh vé tham gia giao
thong duong bo”.

Ap dung diém a khoan 1, khoan 5 Diéu 260; diém b, s khoan 1, khoan 2
Piéu 51; khoan 1, 2 va khoan 5 Diéu 65 Bo luat Hinh su;

Xt phat bi cdo Tran Vin H 01 (Mot) nam 03 (Ba) thang td cho hudng an
treo, thoi gian thir thach 02 (Hai) nam 06 (S&u) thang, thoi gian thir thach tinh tur
ngay tuyén an so thim. Giao bi c4o Tran Vian Hung cho Uy ban nhan dan phudng
P, thanh phd V, tinh Vinh Phiic giam sét, gido duc trong thoi gian thir thach.

Trudng hop nguoi dugc hudng an treo thay d6i noi cu trd thi thyc hién theo
quy dinh tai khoan 3 Diéu 92 ctia Luat Thi hanh an Hinh sy.

Trong thoi gian thr thach, nguoi duge huong an treo ¢d ¥ vi pham nghia vu
02 lan tro 1én thi Toa an c6 thé quyét dinh budc ngudi duge hudng an treo phai
chap hanh phat tii cia ban an da cho hudng n treo.

V& hinh phat b6 sung: Cam bi cao Tran Van H hanh nghé 1ai xe 6 t6 trong
thoi han 01 (Mot) nam 06 (Sau) thang, ké tir ngdy ban an ¢ hiéu luc phap luat

Vé trach nhiém dan syu: Can ctr Diéu 48 cua B0 luat Hinh su; cac Diéu 584,
585, 591 cua Bo ludt Dan sy. Ghi nhan su tu thoa thuan vé viée boi thuong thiét
hai gifra bi céo Tran Van H va Cong ty TNHH H Viét Nam véi dai dién gia dinh bi
hai, s tién 1a 100.000.000 dong (Mot triam triéu dong). Xac nhan bi cdo va gia
dinh d4 boi thuong xong.

Ap dung Diéu 47 B6 luat Hinh su; khoan 2 Diéu 106 cua Bo luat T6 tung
Hinh su;



Tra lai cho Tran Vin H 01 gidy phép lai xe 6 t6 hang C sé No:
260934260952 do s& giao thong Van tai tinh Vinh Phuc cap ngay 10 thang 12 nam
2019 nhung can tam giir && dam bao thi hanh hinh phat b6 sung cAm hanh nghé lai
xe 0 td (Gidy phép lai xe dang do Toa an gi).

Tra lai cho gia dinh 6ng Luu Phic N (do 6ng Luu Phuc L 1am dai dién) 01
gidy phép 1ai xe mo t6 s6 AT 850217 mang tén Luu Thé D, do S¢ giao thong Van
tai Ha Noi cap ngay 28 thang 12 nam 2011.

Ap dung Piéu 136 cia BO luat td tung hinh sy Nghi quyét $6:
326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12 nam 2016 ctua Uy ban thuong vu Qudc
héi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va st dung an phi va 1¢ phi
Toa an.

Budc bi cdo Tran Vian H phai chiu 200.000d0ng (Hai tram nghin dong) an
phi hinh sy so tham.

Trong han 15 ngdy ké tir ngdy tuyén an bi cdo c6 mit co quyén khang cao
dé yéu cau xét xir phuc tham; nguoi dai dién hop phap cua bi hai; bi don dan su
vang mit c6 quyén khang céo ban 4n trong han 15 ngay ké tir ngay nhan duoc ban
an hodc ban an duogc niém yét./. ‘

Noi nhin’ TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- VKSND huyén Binh Xuyén; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND tinh Vinh Phuc;

- Toa an ND tinh Vinh Phuc;

- So tu phap tinh Vinh Phuc;

: g;\cgg;yen Binh Xuyeni (dd ky)

- Bi hai va ngudi c6 quyén lgi NV lién quan;

- Chi cuc THADS huyén Binh Xuyén; 5 i
- Luu HSVA + VP. Nguyen Tan Tam
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	Địa chỉ: Thôn K, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc; là đại diện theo ủy quyền, (Văn bản ủy quyền ngày 21 tháng 9 năm 2020), “vắng mặt”.
	Bị đơn dân sự: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) H Việt Nam.
	Địa chỉ: Khu Công nghiệp K, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc.
	Người đại diện theo pháp luật: Ông H; chức vụ Giám đốc.
	Người đại diện hợp pháp của ông H là ông Lê Hồng Q, sinh năm 1980; chức vụ Trợ lý Giám đốc, là đại diện theo ủy quyền, (Văn bản ủy quyền ngày 17 tháng 9 năm 2020), “vắng mặt”.
	Địa chỉ: Công ty TNHH H Việt Nam - Khu Công nghiệp K, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc.
	Trần Văn H là lái xe của Công ty TNHH H Việt Nam có giấy phép lái xe ô tô hạng C do Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cấp, có giá trị đến ngày 10 tháng 12 năm 2024.
	Ngày 08 tháng 9 năm 2020 H điều khiển xe ô tô tải Biển kiểm soát 88LD - 000.44 nhãn hiệu Kia màu trắng của công ty, từ thành phố Hải Phòng về Vĩnh Phúc. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, H điều khiển xe ô tô đến Km 25+450, Quốc lộ 2A thuộc địa phận...
	Tại kết luận giám định Kết luận giám định pháp y về tử thi số 2393/KLGĐ, ngày 23 tháng 9 năm 2020 và Kết luận giám định pháp pháp y bổ sung số 3085/KLGĐ, ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận nguyên nh...
	Quá trình khám nghiệm phương tiện, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô Biển kiểm soát 88LD - 000.44; 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C mang tên Trần Văn H; 01 đăng ký xe mô tô...
	Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành đo nồng độ cồn trong khí thở của Trần Văn H và anh Lưu Thế Đ.
	Tại Phiếu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Trần Văn H và anh Lưu Thế Đ ngày 08 tháng 9 năm 2020, kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của Trần Văn H là 0,000mg/l; nồng độ cồn trong hơi thở của Lưu Thế Đ là 0,111mg/l.
	Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định mẫu máu của anh Lưu Thế Đ.
	Tại Kết luận giám định số 2360 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Trong mẫu chất lỏng màu nâu đỏ của tử thi Lưu Thế Đ gửi đến giám định có cồn (Ethanol). Nồng độ cồn trong mẫu gửi đến giám định là 19...
	Sau khi sự việc xảy ra, ngày 21 tháng 9 năm 2020,  gia đình anh Lưu Thế Đ đã họp bàn và cử ông Lưu Phúc L, là chú ruột anh Đ làm đại diện tham gia giải quyết vụ án.
	Công ty TNHH H Việt Nam đã ủy quyền cho ông Lê Hồng Q, là Trợ lý Giám đốc của công ty làm đại diện tham gia giải quyết vụ án.
	Quá trình điều tra, Trần Văn H và ông Lê Hồng Q – đại diện công ty TNHH H Việt Nam đã đến thăm hỏi, xin lỗi và bồi thường toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị, mai táng, tổn thất tinh thần, sửa chữa phương tiện cho gia đình anh Lưu Thế Đ số tiền 100.000....
	Tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Xuyên, bị cáo Trần Văn H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
	Ý kiến của những người tham gia tố tụng: Đại diện hợp pháp của bị hại là ông Lưu Phúc L vắng mặt tại phiên tòa, xong trong quá trình điều tra ông L trình bày: Ông là chú của bị hại anh Lưu Thế Đ, sau khi tai nạn xảy gia bị cáo H và đại diện Công ty TN...
	Đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự Công ty TNHH H Việt Nam là ông Lê Hồng Q vắng mặt tại phiên tòa, xong tại Cơ quan điều tra, ông Q trình bày: Trần Văn H là lái xe của Công ty TNHH H Việt Nam; ngày 09 tháng 9 năm 2020 Công ty có giao cho Trần Văn H ...
	[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên. Bị cáo khai nhận: Bị cáo có giấy phép lái xe ô tô, đúng với l...
	[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, sơ đồ vụ tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông có liên quan đến vụ tai nạn, b...
	Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của Trần Văn H đã phạm tội “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Nội dung điều luật quy định: “1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi p...
	a. Làm chết người ;… „.
	[4] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại tới tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình người bị hại, ...
	[5] Xét về nhân thân của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình ...
	[6] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo hành nghề lái xe ô tô nên cần thiết phải cấm bị cáo hành nghề lái xe với thời gian nhất định theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
	[7] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra giữa bị cáo, bị đơn dân sự và đại diện gia đình người bị hại đã thỏa thuận với nhau việc bồi thường, bị cáo và bị đơn dân sự đã bồi thường xong; các bên đề nghị ghi nhận về việc tự nguyện thỏa thuận ...
	[8] Vật chứng của vụ án:  Đối với chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu Kia màu trắng Biển kiểm soát 88LD - 000.44, quá trình điều tra xác định là xe ô tô của công ty TNHH H Việt Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2020, Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô cho ông Lê Hồn...
	Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade màu vàng, bạc, Biển kiểm soát 88D1 – 299.72;  xác định là xe của anh Lưu Thế Đ, ngày 30 tháng 11 năm 2020, Cơ quan điều tra đã trả lại xe mô tô cho ông Lưu Phúc L – đại diện gia đình anh Đ. Sau khi nhận...
	Đối với Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 của anh Đ, quá trình điều tra ông  L đề nghị xin nhận lại nên cần trả lại cho ông L là đại diện hợp pháp của gia đình bị hại, là phù hợp.
	[9] Về án phí:  Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	Tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
	Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự;
	Xử phạt bị cáo Trần Văn H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Trần Văn Hùng cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩ...
	Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
	Về hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo Trần Văn H hành nghề lái xe ô tô trong thời hạn 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật
	Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các Điều 584, 585, 591 của Bộ luật Dân sự. Ghi nhận sự tự thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại giữa bị cáo Trần Văn H và Công ty TNHH H Việt Nam với đại diện gia đình bị hại, số tiền là 100...
	Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;
	Trả lại cho Trần Văn H 01 giấy phép lái xe ô tô hạng C số No: 260934260952 do sở giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 10 tháng 12 năm 2019 nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành hình phạt bổ sung cấm hành nghề lái xe ô tô (Giấy phép lái xe đang d...
	Trả lại cho gia đình ông Lưu Phúc N (do ông Lưu Phúc L làm đại diện) 01 giấy phép lái xe mô tô số AT 850217 mang tên Lưu Thế Đ, do Sở giao thông Vận tải Hà Nội cấp ngày 28 tháng 12 năm 2011.
	Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	Buộc bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
	Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt có quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm; người đại diện hợp pháp của bị hại; bị đơn dân sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niê...

